
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 14 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52200722 Trương Mai Quốc Hoàng 14 a1 2 H01 H0116

2 DH52200780 Nguyễn Ngọc Huy 14 a1 3 H01 H0116

3 DH52200823 Tô Đặng Hoàng Kha 14 a1 4 H01 H0116

4 DH52200832 Đinh Tấn Khang 14 a1 5 H01 H0116

5 DH52200833 Đỗ Nguyên Khang 14 a1 6 H01 H0116

6 DH52200861 Trần Thới Khanh 14 a1 7 H01 H0116

7 DH52200905 Lê Nguyễn Đăng Khoa 14 a1 8 H01 H0116

8 DH52200926 Lê Nguyễn Minh Khôi 14 a2 1 H01 H0101

9 DH52200954 Phạm Tuấn Kiệt 14 a2 2 H01 H0101

10 DH52201016 Dương Thành Long 14 a2 3 H01 H0101

11 DH52201017 Ngô Bảo Long 14 a2 4 H01 H0101

12 DH52201029 Trần Hải Long 14 a2 5 H01 H0101

13 DH52200992 Chu Văn Lộc 14 a2 6 H01 H0101

14 DH52201053 Huỳnh Văn Minh 14 a2 7 H01 H0101

15 DH52201055 Lê Quang Minh 14 a2 8 H01 H0101

16 DH52201059 Nguyễn Phan Hoài Minh 14 a3 1 H01 H0102

17 DH52201116 Lê Công Nguyên 14 a3 2 H01 H0102

18 DH52201125 Trần Hoàng Nguyên 14 a3 3 H01 H0102

19 DH52201146 Trần Thanh Nhân 14 a3 4 H01 H0102
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20 DH52201190 Nguyễn Thanh Phát 14 a3 5 H01 H0102

21 DH52201226 Đặng Hải Hoàng Phúc 14 a3 6 H01 H0102

22 DH52201235 Lê Hoàng Phúc 14 a3 7 H01 H0102

23 DH52201277 Nguyễn Đình Phương 14 a3 8 H01 H0102

24 DH52201301 Huỳnh Thế Quang 14 a4 1 H01 H0104

25 DH52201287 Nguyễn Anh Quân 14 a4 2 H01 H0104

26 DH52201342 Văn Quyến 14 a4 3 H01 H0104

27 DH52201389 Nguyễn Thành Tài 14 a4 4 H01 H0104

28 DH52201395 Trần Phát Tài 14 a4 5 H01 H0104

29 DH52201428 Phạm Minh Thân 14 a4 6 H01 H0104

30 DH52201500 Nguyễn Hữu Thịnh 14 a4 7 H01 H0104

31 DH52201528 Phạm Vũ Thuần 14 a4 8 H01 H0104

32 DH52201573 Phạm Lê Hướng Tinh 14 a5 1 H01 H0105

33 DH52201591 Phạm Đức Toàn 14 a5 2 H01 H0105

34 DH52201621 Lê Quốc Trí 14 a5 4 H01 H0105

35 DH52201640 Vương Minh Trí 14 a5 5 H01 H0105

36 DH52201670 Nguyễn Thành Trung 14 a5 6 H01 H0105

37 DH52201666 Cao Minh Trung Trực 14 a5 7 H01 H0105

38 DH52201698 Nguyễn Thanh Tú 14 a6 1 H01 H0106

39 DH52201714 Nguyễn Minh Tuấn 14 a6 2 H01 H0106

40 DH52201770 Huỳnh Anh Vũ 14 a6 3 H01 H0106

41 DH52200310 Phạm Trần Bảo An 14 a6 4 H01 H0106

42 DH52200314 Trần Huy An 14 a6 5 H01 H0106

43 DH52200322 Lê Đức Anh 14 a6 6 H01 H0106

44 DH52200316 Đào Trịnh Ân 14 a6 7 H01 H0106

45 DH52200355 Dương Quốc Bảo 14 a6 8 H01 H0106

46 DH52200358 K' Dương Sơn Bảo 14 a7 1 H01 H0107

47 DH52200449 Đỗ Tô Thanh Danh 14 a7 2 H01 H0107
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48 DH52200530 Đặng Tiến Dũng 14 a7 3 H01 H0107

49 DH52200581 Nguyễn Võ Anh Duy 14 a7 4 H01 H0107

50 DH52200486 Nguyễn Tiến Đạt 14 a7 5 H01 H0107

51 DH52200487 Nguyễn Tiến Đạt 14 a7 6 H01 H0107

52 DH52200507 Trương Ngọc Đỉnh 14 a7 7 H01 H0107

53 DH52200628 Bùi Hữu Hạnh 14 a7 8 H01 H0107

54 DH52200678 Lâm Thanh Hiếu 14 a8 2 H01 H0108

55 DH52200731 Nguyễn Duy Hùng 14 a8 3 H01 H0108

56 DH52200857 Nguyễn Hữu Khanh 14 a8 4 H01 H0108

57 DH52200887 Trần Quốc Khánh 14 a8 5 H01 H0108

58 DH52200935 Bùi Hoàng Kiên 14 a8 6 H01 H0108

59 DH52200951 Nguyễn Tuấn Kiệt 14 a8 7 H01 H0108

60 DH52201041 Vũ Tấn Lực 14 a8 8 H01 H0108

61 DH52201563 Nguyễn Thanh Tiền 14 a10 1 H01 H0110

62 DH52201783 Đỗ Ngọc Tường Vy 14 a10 2 H01 H0110

63 DH52201795 Đoàn Thị Bảo Yến 14 a10 3 H01 H0110

64 DH52200624 Nguyễn Gia Hân 14 a10 4 H01 H0110

65 DH52200974 Phạm Ngọc Lan 14 a10 5 H01 H0110

66 DH52201054 Lê Phương Minh 14 a10 6 H01 H0110

67 DH52201072 Nguyễn Thị Thu Na 14 a10 7 H01 H0110

68 DH52201088 Huỳnh Thị Thu Ngân 14 a10 8 H01 H0110

69 DH52200337 Tống Thị Bảo Anh 14 a11 1 H01 H0111

70 DH52200405 Nguyễn Ngọc Châu 14 a11 2 H01 H0111

71 DH52201279 Phạm Uyên Phương 14 a11 3 H01 H0111

72 DH52201348 Lê Thị Mỹ Quỳnh 14 a11 4 H01 H0111

73 DH52201547 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 14 a11 5 H01 H0111

74 DH52201607 Đoàn Thị Huyền Trang 14 a11 6 H01 H0111

75 DH52201784 Nguyễn Thảo Vy 14 a11 7 H01 H0111
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76 DH52200594 Đoàn Trần Ngọc Duyên 14 a11 8 H01 H0111

77 DH52200613 Nguyễn Thị Thu Hà 14 a12 1 H01 H0112

78 DH52201086 Bùi Ngọc Kim Ngân 14 a12 2 H01 H0112

79 DH52201127 Trương Nhã Nguyên 14 a12 3 H01 H0112

80 DH52201470 Võ Thị Xuân Thao 14 a12 4 H01 H0112

81 DH52201474 Nguyễn ái Phương Thảo 14 a12 5 H01 H0112

82 DH52201510 Võ Thị Kiều Thơ 14 a12 6 H01 H0112

83 DH52201743 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 14 a12 7 H01 H0112

84 DH52200320 Đặng Võ Phương Anh 14 a12 8 H01 H0112

85 DH52200574 Nguyễn Thị Ngọc Duy 14 a13 1 H01 H0113

86 DH52200607 Lê Trần Ngọc Giàu 14 a13 2 H01 H0113

87 DH52200647 Nguyễn Nhật Hạo 14 a13 3 H01 H0113

88 DH52200755 Huỳnh Lê Thu Hương 14 a13 4 H01 H0113

89 DH52200987 Nguyễn Trúc Linh 14 a13 5 H01 H0113

90 DH52201163 Nguyễn Thị Hồng Nhu 14 a13 6 H01 H0113

91 DH52201266 Phạm Thị Kim Phụng 14 a13 7 H01 H0113

92 DH52201273 Đinh Thị Thu Phương 14 a13 8 H01 H0113

93 DH52201281 Võ Thị Thái Phương 14 a14 1 H01 H0114

94 DH52201471 Huỳnh Thị Thanh Thảo 14 a14 2 H01 H0114

95 DH52201473 Lý Thu Thảo 14 a14 3 H01 H0114

96 DH52201779 Cao Thị Thanh Vương 14 a14 4 H01 H0114

97 DH52201787 Trần Võ Thúy Vy 14 a14 5 H01 H0114

98 DH52201788 Trương Nguyễn Tường Vy 14 a14 6 H01 H0114

99 DH52200404 Lâm Bảo Châu 14 a14 7 H01 H0114

100 DH52200868 Lâm Huỳnh Ngọc Khánh 14 a14 8 H01 H0114

101 DH52201615 Dương Đặng Minh Trí 14 a5 3 H01 H0105

102 DH52200645 Phạm Minh Hảo 14 a8 1 H01 H0108
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